
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND 

 

An Giang, ngày       tháng 9 năm 2025 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm, Lao động, Người có công 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và UBND cấp xã  

áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2025 của  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố 06 thủ tục hành chính về bảo hiểm thất 

nghiệp triển khai thí điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2025 của  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 231/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định  về tuyển 

chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1025/QĐ-BNV ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi các Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh 

vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 435/TTr-SNV  

ngày 15 tháng 9 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động, 

Việc làm, Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và UBND 

cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang (theo Danh mục đính kèm).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định này xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn 

vị có liên quan công khai thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này 

cung cấp, tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng)  

các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;  

- CT và các PCT.UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;  

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC;  

- Lưu: VT, nvthanh. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Hồ Văn Mừng 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ NỘI VỤ VÀ UBND CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 
 

STT 
Mã thủ tục  

hành chính 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Việc làm 

1  1.014320.H01 
Giải quyết hưởng trợ 

cấp thất nghiệp  
20 ngày làm việc 

Trực tuyến 

qua Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

Không 
- Nghị quyết số 175/NQ-CP 

ngày 30/10/2023 của Chính 

phủ về phê duyệt Đề án 

Trung tâm dữ liệu quốc gia;  

- Quyết định số 206/QĐ-

TTg ngày 28/02/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Danh mục nhóm dịch 

vụ công trực tuyến liên 

thông ưu tiên tái cấu trúc 

quy trình, tích hợp, cung cấp 

trên Cổng Dịch vụ quốc gia 

năm 2024. 

2  1.014321.H01 

Thông báo về việc tìm 

kiếm việc làm hằng 

tháng 

Không quy định Không 

3  1.014322.H01 
Tạm dừng hưởng trợ 

cấp thất nghiệp  

02 ngày làm việc kể 

từ ngày người lao 

động không đến 

thông báo về việc tìm 

kiếm việc làm hằng 

tháng theo quy định. 

Không 
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STT 
Mã thủ tục  

hành chính 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

4  1.014323.H01 
Tiếp tục hưởng trợ cấp 

thất nghiệp 
Không quy định 

Trực tuyến 

qua Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

Không 

- Nghị quyết số 175/NQ-CP 

ngày 30/10/2023 của Chính 

phủ về phê duyệt Đề án 

Trung tâm dữ liệu quốc gia;  

- Quyết định số 206/QĐ-

TTg ngày 28/02/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Danh mục nhóm dịch 

vụ công trực tuyến liên 

thông ưu tiên tái cấu trúc 

quy trình, tích hợp, cung cấp 

trên Cổng Dịch vụ quốc gia 

năm 2024. 

5  1.014326.H01 

Liên thông thủ tục 

chuyển nơi hưởng trợ 

cấp thất nghiệp (chuyển 

đi - chuyển đến) 

03 ngày làm việc Không 

6  1.014327.H01 
Chấm dứt hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 
Không quy định Không 

II Lĩnh vực Lao động 

1  1.014319.H01 

Thủ tục tuyển chọn 

Kiến trúc sư trưởng cấp 

bộ, cấp tỉnh, Dự án 

Theo thông tin công 

bố công khai của cơ 

quan cấp bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, 

Ban Quản lý dự án. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Không 

Nghị định số 231/2025/NĐ-

CP ngày 26/8/2025 của 

Chính phủ quy định về 

tuyển chọn, sử dụng Tổng 

công trình sư, Kiến trúc sư 

trưởng về khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

STT 
Mã thủ tục  

hành chính 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

quy định nội 

dung sửa đổi, 

bổ sung 

I Lĩnh vực Người có công 

1  1.010812.000.00.00.H01 

Tiếp nhận người có công 

vào cơ sở nuôi dưỡng, 

điều dưỡng người có công 

do tỉnh quản lý 

12 ngày làm việc 

Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã; trực 

tuyến tại 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

Không 

Quyết định số 

1025/QĐ-BNV 

ngày 10/9/2025 

của Bộ Nội vụ về 

việc sửa đổi các 

Quyết định công 

bố thủ tục hành 

chính lĩnh vực 

người có công 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Nội 

vụ; 

2  1.004964.000.00.00.H01 

Giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia 

sang giúp Lào, Căm-pu-

chi-a 

20 ngày làm việc Không 

3  1.010811.000.00.00.H01 

Cấp tiền mua phương tiện 

trợ giúp, dụng cụ chỉnh 

hình, phương tiện, thiết bị 

phục hồi chức năng đối 

với trường hợp đang sống 

tại gia đình hoặc đang 

được nuôi dưỡng tập 

trung tại các cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng do địa 

phương quản lý 

- Đối với trường hợp 

đề nghị cấp tiền lần 

đầu: 35 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định.  

- Đối với trường hợp 

đề nghị cấp tiền 

không phải lần đầu: 

07 ngày kể từ ngày 

Không 
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STT 
Mã thủ tục  

hành chính 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

quy định nội 

dung sửa đổi, 

bổ sung 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

4  1.010829.000.00.00.H01 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ 

đang an táng tại nghĩa 

trang liệt sĩ đi nơi khác 

theo nguyện vọng của đại 

diện thân nhân hoặc 

người hưởng trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ 

- Đối với trường hợp 

chưa được hỗ trợ: 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận đủ 

giấy tờ.  

 - Đối với trường 

hợp đã được hỗ trợ: 

11 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận đủ 

giấy tờ. 

Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã; trực 

tuyến tại 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

Không 

Quyết định số 

1025/QĐ-BNV 

ngày 10/9/2025 

của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về 

việc sửa đổi các 

Quyết định công 

bố thủ tục hành 

chính lĩnh vực 

người có công 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Nội 

vụ. 
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